
STT Mã số CCHN Họ và tên Ngày sinh Trình độ CM Lĩnh vực HN Hạng
Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường bộ

III

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

2 HTV-00170972 Lê Thu Hà 16/08/1998
Kỹ sư Kỹ thuật Cấp 
thoát nước

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

Định giá xây dựng II
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II

4 HTV-00008112 Nguyễn Tiến Hòa 12/07/1975 Kỹ sư Thiết bị điện Định giá xây dựng II

5 HTV-00011938 Khuất Duy Khiêm 09/09/1978
Kỹ sư Xây dựng Cầu 
Đường bộ

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông

II

6 HTV-00175609 Lê Đình Sứng 20/05/1981
Kỹ sư xây dựng Cầu 
hầm ngành xây dựng 
Cầu đường

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông

II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

III

Thiết kế cơ - điện công trình III

8 HTV-00175611 Võ Văn Đô 28/04/1977
Kỹ sư công trình Thủy 
lợi

Định giá xây dựng II

9 HTV-00175612 Đào Quang Diệu 01/01/1981
Kiến trúc sư ngành 
Kiến trúc công trình

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

III

10 HTV-00175613 Phạm Ngọc Thắng 13/05/1981
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II

Định giá xây dựng II
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

II

Định giá xây dựng II
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

II

13 HTV-00175616 Đinh Quang Truyền 22/06/1981
Kỹ sư thủy lợi – ngành 
công trình thủy

Giám sát công tác xây dựng công 
trình nông nghiệp và phát triển nông 
thôn (thủy lợi, đê điều)

II

14 HTV-00175617 Nguyễn Thành Trung 10/08/1975
Kỹ sư Thủy lợi ngành 
Công trình thủy lợi

Giám sát công tác xây dựng công 
trình nông nghiệp và phát triển nông 
thôn (thủy lợi, đê điều)

II

15 HTV-00175618 Lê Anh Tuấn Duy 20/10/1993
Kỹ sư Công  nghệ kỹ 
thuật xây dựng

Định giá xây dựng III

16 HTV-00175619 Lê Văn Sự 20/01/1994 Cử nhân Địa chất học Khảo sát địa chất công trình II

17 HTV-00175620 Phan Văn Thức 08/10/1994 Kỹ sư Kỹ thuật Địa chất Khảo sát địa chất công trình II

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông Cầu - hầm

II

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường bộ

II

19 HTV-00175622 Đỗ Văn Thủy 29/10/1985
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Định giá xây dựng II

20 HTV-00175623 Trần Thái Phong 06/12/1974 Cử nhân Địa chất Khảo sát địa chất công trình II

21 HTV-00175624 Thiều Tính 05/10/1993
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông Cầu - hầm

II

18 HTV-00175621 Lê Trọng Tín 27/10/1995
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

12 HTV-00175615 Lê Trung Dũng 01/05/1976
Kỹ sư Điện tử, Viễn 
thông

11 HTV-00175614 Đinh Quốc Khanh 22/12/1980
Kỹ sư Kỹ thuật viễn 
thông ngành Vô tuyến 
điện và Thông tin liên 

7 HTV-00175610 Hoàng Văn Tài 09/08/1981
Kỹ sư Điện ngành 
Điện nông nghiệp

3 HTV-00036564 Nguyễn Trung Hiệp 31/07/1971 Kỹ sư kinh tế xây dựng

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Hạng II, III  Đợt 16/2023
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1 HTV-00175608 Nguyễn Tiến Dũng 04/11/1998
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông



22 HTV-00175625 Lê Công Trực 08/07/1994
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông Cầu - hầm

II

23 HTV-00175626 Trần Xuân Viên 26/03/1978
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng & Công nghiệp

Thiết kế kết cấu công trình II

24 HTV-00175627
Nguyễn Đặng Bảo 
Long

15/01/1989
Cử nhân Công nghệ 
môi trường

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng 
kỹ thuật cấp nước – thoát nước

III

25 HTV-00175628 Huỳnh Ngọc Phúc 03/06/1984
Kỹ sư Điện khí hóa & 
Cung cấp điện

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II

26 HTV-00175629 Nguyễn Thanh Linh 17/06/1983
Xây dựng ngành Cảng 
và Công trình biển

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II

Thiết kế cơ - điện công trình II

28 HTV-00175631 Nguyễn Phú Đại 21/09/1996
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Thiết kế xây dựng công trình nông 
nghiệp và phát triển nông thôn (thủy 
lợi, đê điều)

III

27 HTV-00175630 Trần Ngọc Tâm 15/07/1974
Kỹ sư Cơ khí nông 
nghiệp


